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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM.           

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng, kết quả đúng. 
Câu 1.  Chữ số 5 trong số thập phân 169,156 có giá trị là.
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Câu 2.   Dãy số được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: 

A.  5,7;  6,02;  4,23;  5,3    

   B.  6,02;  4,23;  5,3;  5,7  

C. 4,23;  5,7;  5,3;  6,02  

              D.  4,23;  5,3;  5,7; 6,02
Câu 3.   Số nào dưới đây có cùng giá trị với 0,08?
A.  0,800

       B.  8,00

            C.  0,080

          D.  0,80
Câu 4.  11 tấn + 2kg =  ................... kg
A. 11002
                   B. 1102
                C. 11020 
          
D. 11200
Câu 5. Hình chữ nhật có chiều dài 25cm, chiều rộng 18,5cm. Diện tích của hình chữ nhật đó là: 

A. 4,625cm2
                  B.  46,25cm2
             C. 4625cm2                   D. 462,5cm2
Câu 6.  Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 9m2 8dm2 =……..dm2 là:

A.  98
  B.  908
      C.  980
          D.  9008

Câu 7.  Tỉ số phần trăm của hai số 16 và 50 là:

A.  32 %                           B. 3,2 %                      C. 33%

            D.  320%

B. PHẦN TỰ LUẬN.

Câu 8. Đặt tính rồi tính: 

             5,67 + 7,89                                                               38,56 - 27,29                            

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Câu 9.  
a.Tính giá trị của biểu thức.                             b. Tìm  X.  
     7,7 + 4,5 
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 9,4                                                     X : 3,2 = 5,7

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Câu 10. Một cửa hàng có 5 tạ gạo, cửa hàng đã bán được 35% số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam?
Bài giải
	

	

	

	

	

	


Câu 11. Tính bằng cách thuận tiện:         0,81 
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